
ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KỲ 2 TOÁN 8 THCS BAN MAI 

NĂM HỌC 2021 – 2022 

1. ĐẠI SỐ: 

Bài 1:​ Giải các phương trình: 

a)  

b)  

c)  

d) . 

Bài 2:​ Giải các phương trình: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f) . 

Bài 3:​ Giải các phương trình: 

a)  

b)  

c)  

d)  



e)  

f)  

g)  

h) . 

Bài 4:​ Giải các phương trình: 

a)  

b)  

c)  

d) . 

Bài 5:​ Tìm giá trị của  để: 

a) phương trình  có nghiệm bằng 4. 

b) phương trình  vô nghiệm. 

c) phương trình  có tập nghiệm . 

Bài 6:​ Một hình chữ nhật có chu vi bằng . Nếu tăng chiều dài , tăng chiều rộng  thì diện 

tích tăng . Tính độ dài mỗi chiều. 

Bài 7:​ Tìm một số tự nhiên có hai chữ số biết nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số đó ta được số mới 
lớn gấp 5 lần số đã cho. 

Bài 8:​ Một xe máy khởi hành lúc  sáng đi từ  đến  với vận tốc . Khi tới  xe máy 

lập tức quay trở về  với vận tốc  và về tới  lúc  trưa cùng ngày. Tính độ dài 

quãng đường . 



Bài 9:​ Một xe máy khởi hành lúc 7h sáng đi từ  đến . Sau đó  một ôtô cũng đi từ  đến  

với vận tốc lớn hơn xe máy . Hai xe đến  cùng một lúc vào  chiều cùng ngày. 

Tính độ dài quãng đường  và vận tốc mỗi xe?. 

Bài 10:​ Lúc 7 giờ sáng, một chiếc canô xuôi dòng từ  đến  cách nhau , rồi ngay lập tức 

quay về và đến bến  lúc 11 giờ 30 phút. Tính vận tốc của canô khi xuôi dòng, biết rằng vận 

tốc nước chảy là . 

Bài 11:​ Theo kế hoạch hai tổ sản xuất 600 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Do áp dụng kỹ thuật 

mới nên tổ I đó sản xuất vượt mức kế hoạch là  và tổ II vượt mức . Vì vậy trong 

thời gian quy định họ đó hoàn thành vượt mức 120 sản phẩm. Hỏi số sản phẩm được giao của 
mỗi tổ là bao nhiêu. 

Bài 12:​ Hai người cùng làm chung một công việc thì 15 giờ sẽ xong. Hai người làm được 8 giờ thì 
người thứ nhất được điều đi làm công việc khác, người thứ hai tiếp tục làm việc trong 21 giờ 
nữa thì xong công việc. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi người phải làm trong bao lâu mới xong 
công việc? 

2. HÌNH HỌC: 

Bài 13:​ Cho tam giác  là phân giác trong của góc  thuộc . Tính độ dài  nếu: 

a) . 

b) . 

c) . 

d) . 

Bài 14:​ Cho tam giác  có . Trên cạnh  lấy điểm  sao cho 

, trên cạnh  lấy điểm  sao cho . 

a) Chứng minh:  và  đồng dạng. 

b) Tính độ dài  nếu biết . 

c) Gọi  là tia phân giác của góc  thuộc ). Tính độ dài của . 



Bài 15:​ Cho  có  là đường cao,  là phân giác (  và 

. 

a) Tính , , , . 

b) Chứng minh: . 

c)  và  là phân giác của  và . Chứng minh: . 

d) Chứng minh: . 

e) Chứng minh:  vuông cân. 

f) Phân giác của góc  cắt  ở , phân giác của góc  cắt  ở . Chứng 

minh: . 

g) Chứng minh: . 

Bài 16:​ Cho hình vuông  cố định,  là  điểm lấy trên cạnh . Tia  cắt 

 tại . Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho . 

a) Chứng minh:  và  là tam giác vuông cân. 

b) Chứng minh:  và . 

c) Qua  vẽ đường thẳng vuông góc với  tại  và cắt  tại  cắt  ở . 

Chứng minh:   và . 

d) Chứng minh: . 

Bài 17:​ Cho hình chữ nhật  có . Vẽ đường cao  của tam giác 

. 

a. Chứng minh . 

b. Chứng minh . 

c. Tính độ dài đoạn thẳng . 



Bài 18:​ Cho tam giác  có  

a) Chứng minh tam giác  vuông 

b) Đường phân giác của góc  cắt  tại , tính  và . 

c) Đường cao  cắt  tại , chứng minh  . 

d) Chứng minh tam giác  cân. 

Bài 19:​ Hai đường cao  và  của tam giác  cắt nhau tại . Qua  vẽ đường thẳng song 

song với  cắt  kéo dài tại . Chứng minh rằng: 

a) . 

b) . 

c) . 

Bài 20:​ Cho tam giác  cân tại , có . Các đường cao  và  cắt 

nhau ở  thuộc  và  thuộc ). 

a) Tính độ dài . 

b) Tính độ dài . 

Bài 21:​ Cho tam giác  là trực tâm của tam giác,  là trung điểm của . Đường thẳng 

vuông góc với  tại  cắt  và  theo thứ tự tại  và . Chứng minh rằng: 

a) . 

b) . 

Bài 22:​ Cho tam giác  vuông tại  có . Trên tia đối của tia  lấy 

điểm  sao cho . 

a) Chứng minh rằng: . 

b) Tính . 



ĐỀ ÔN TẬP 

ĐỀ SỐ 1. [Đề KSCL giữa HK II Quận Hà Đông 2018 – 2019]. 

Bài 1:​ Giải các phương trình sau: 

a)  

b)  

c)  

d) . 

Bài 2:​ Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình 

Một xe máy đi từ  đến  với vận tốc và thời gian dự định trước. Sau khi đi được nửa quãng 

đường, xe tăng vận tốc thêm , vì vậy xe máy đi đến  sớm hơn 30 phút so với dự 

định. Tính vận tốc dự định của xe máy, biết quãng đường  dài . 

Bài 3:​ Cho  vuông tại , đường cao . Đường phân giác của góc  cắt  tại  

và cắt  tại . 

a) Chứng minh:  đồng dạng  và  

b) Biết . Tính  và  

c) Gọi I là trung điểm của . Chứng minh: . 

Bài 4:​ Giải phương trình:  

ĐỀ SỐ 2. 

Bài 1:​ Giải các phương trình sau: 

a)  

b)  

c)  



d) . 

Bài 2:​ Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình 

Một xe máy dự định đi từ  đến  với vận tốc là . Nhưng khi đi được một nửa 

quãng đường  thì xe bị hỏng nên dừng lại sửa 15 phút, để kịp đến  đúng giờ người đó 

tăng vận tốc thêm  trên quãng đường còn lại. Tính độ dài quãng đường . 

Bài 3:​ Cho  vuông tại , đường cao . 

a) Chứng minh  đồng dạng  

b) Chứng minh  đồng dạng  từ đó suy ra .HC 

c) Kẻ đường phân giác  của . Biết , tính độ dài 

các đoạn thẳng . 

d) Trong  kẻ phân giác . Trong  kẻ đường phân giác 

. 

Chứng minh rằng . 

Bài 4:​ Giải phương trình sau . 

ĐỀ SỐ 3. 

Bài 1:​ Giải phương trình: 

a)  

b)  

c)  

b) . 

Bài 2:​ Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình: 



Một miếng đất hình chữ nhật có chiều rộng bé hơn chiều dài . Nếu giảm chiều dài  

thì diện tích miếng đất sẽ nhỏ hơn diện tích ban đầu là . Tính các kích thước của miếng 

đất ban đầu. 

Bài 3:​ Cho tam giác  có . Trên cạnh  lấy điểm  sao cho 

, trên cạnh  lấy điểm  sao cho . 

a) Chứng minh:  và  đồng dạng. 

b) Tính độ dài  nếu biết . 

c) Gọi  là tia phân giác của góc . Qua  kẻ  (  thuộc .  cắt  

tại . Tính tỉ số . 

Bài 4:​ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức . 

ĐỀ SỐ 4. 

Bài 1:​ Giải các phương trình: 

a)  

b)  

c)  

d) . 

Bài 2:​ Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình 

Tìm một số tự nhiên có hai chữ số. Biết rằng nếu viết thêm một chữ số 5 vào bên trái và thêm 
một chữ số 5 vào bên phải số đó thì ta được số mới gấp 101 số ban đầu. 

Bài 3:​ Cho hình thang . Các đường chéo  và  cắt nhau tại . Biết

. 

a) Chứng minh rằng: . 



b) Tính  và . 

c) Lấy các điểm  và  lần lượt trên các cạnh  và  sao cho 

. Chứng minh ba điểm  thẳng hàng. 

Bài 4:​ Giải và biện luận phương trình sau theo tham số . 

ĐỀ SỐ 5. 

Bài 1:​ Giải các phương trình sau: 

a)  

c)  

d)  

b) . 

Bài 2:​ Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình: 

Một ô tô đi từ  đến  với vận tốc . Khi đến  ô tô trả hàng mất 2 giờ rồi quay 

về  với vận tốc . Tổng thời gian đi, trả hàng ở  và về mất 10 giờ 45 phút. Tính 

độ dài quãng đường . 

Bài 3:​ Cho tam giác nhọn  có . Trên các cạnh  và  lấy các 

điểm  và  sao cho . 

a) CMR: . Từ đó suy ra  đồng dạng với . 

b) Từ  kẻ  (  thuộc ). Tứ giác  là hình gì? :  và 

 đồng dạng. 

c) Tính  và  khi biết . 

Bài 4:​ Giải phương trình: . 

ĐỀ SỐ 6. 



Bài 1:​ Giải các phương trình sau: 

a)  

b)  

c)  

d) . 

Bài 2:​ Giải bài toán sau bằng cách lập phưong trình: 

Một đội công nhân dự định trong một ngày sửa được  đường. Nhưng do thời tiết không 

thuận lợi nên thực tế mỗi ngày họ sửa được một đoạn ít hơn  so với dự định và vì vậy họ 

phải kéo dài thời gian làm việc thêm 6 ngày. Tính chiều dài đoạn đường đội công nhân dự định 
sửa. 

Bài 3:​ Cho hình bình hành  có . Trên cạnh  lấy điểm  sao cho 

. Đường thẳng  cắt  tại  và cắt đường thẳng  tại . 

a) CMR:  và  đồng dạng. 

b) Tính  và . 

c) CMR: . 

d) Gọi  là giao điểm của đường thẳng  với . Tính . 

Bài 4:​ Giải phương trình . 

ĐỀ SỐ 7. 

Bài 1:​ Giải các phương trình 

a)  

b)  



c) . 

Bài 2:​ Giải bài toán bằng cách lập phương trình 

Quãng đường  dài . Một người đi xe đạp dự định đi từ  đến  trong thời gian 

nhất định. Do đường khó đi nên người đi xe đạp đã đi với vận tốc bé hơn vẫn tốc dự định 

 và đến  muộn hơn dự định  phút. Tìm vận tốc dự định của xe đạp?. 

Bài 3:​ Cho  vuông tại , đường cao . Trên tia  lấy điểm  sao cho 

. Qua  kẻ đường thẳng vuông góc với , cắt cạnh  tại . 

a) Chứng minh ; 

b) Chứng minh ; 

c) Chứng minh  và  vuông cân. 

Bài 4:​ Giải phương trình sau: . 

ĐỀ SỐ 8. 

Bài 1:​ Giải các phương trình sau 

a)  

b)  

c)  

d) . 

Bài 2:​ Giải bài toán sau bằng các lập phương trình 

Một người đi xe máy từ  đến  với vận tốc . Lúc về người đó đi với vận tốc nhỏ 

hơn lúc đi  nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45 phút. Tính chiều dài quãng 

đường . 

Bài 3:​ Cho  vuông tại  có  là đường cao  thuộc  



a) Chứng minh  đồng dạng  

b) Vẽ  là phân giác của  thuộc . Cho . Tính độ dài các 

đoạn thẳng , , .; tính tỉ số giữa  và . 

c) Chứng minh:  đồng dạng  và .  

d) Gọi  là trung điểm của  là trung điểm của . Vẽ  vuông góc với , 

điểm  thuộc  cắt  tại . Chứng minh rằng: . 

Bài 4:​ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức  

ĐỀ SỐ 9. 

Bài 1:​ Giải các phương trình sau 

a)  

b)  

c)  

d) . 

Bài 2:​ Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình 

Một người đi xe máy từ  đến  với vận tốc trung bình là . Lúc về người đó đi với 

vận tốc trung bình là , nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là  phút. Tính độ 

dài quãng đường từ  đến . 

Bài 3:​ Cho tam giác  vuông ở ; đường cao , phân giác . Gọi  là 

giao điểm của  và . 

a) Tính , . 

b) Chứng minh  

c) Chứng minh  và tam giác  cân. 



Bài 4:​ Giải phương trình sau:  

ĐỀ SỐ 10. 

Bài 1:​ Giải các phương trình sau: 

a)  

b)  

c)  

d) . 

Bài 2:​ Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình 

Quãng đường  dài . Một người đi xe đạp dự định đi từ  đến  trong thời gian 

nhất định. Do đường khó đi nên người đi xe đạp đã đi với vận tốc bé hơn vận tốc dự định 

 và đã đến  muộn hơn dự định 1 giờ. Tìm vận tốc dự định?. 

Bài 3:​ Cho tam giác  có . Trên tia đối của tia  lấy điểm 

 sao cho . Qua  kẻ đường thẳng song song với  cắt tia  ở . Gọi 

 là giao điểm của  và . 

a) Tính độ dài , . 

b) Chứng minh rằng . 

c) Qua  kẻ đường thẳng song song với  cắt  và  lần lượt tại  và . Chứng 

minh . 

Bài 4:​ Giải phương trình sau:  


